
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
BẢNG GIÁ
Tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc 
bảng giá, hướng dẫn cách sử dụng đúng mục 
đích, cùng với các lưu ý quan trọng giúp người 
dùng tra cứu và áp dụng bảng giá một cách 
chính xác và hiệu quả.
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MÔ TẢ TỔNG QUAN



CÁC VÙNG CHÍNH CỦA GIAO DIỆN
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Các vùng chính của giao diện

01. Vùng chính

Vùng trình bày dữ liệu giá của các mã chứng 
khoán.

02. Menu chức năng chính

Truy cập vào các chức năng bảng giá tương ứng:

03. Menu chức năng khác 04. Số kết nối đến máy chủ và trạng thái kết 
nối
Màu xanh là kết nối bình thường, màu đỏ là mất kết nối

Bảng giá Lịch sửPtkt

Xuất bảng đang xem 
ra dạng Excel

Thiết lập
(Chi tiết ở trang tiếp 

theo)

Tổng quan
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Thiết lập
Các cấu hình này sẽ được lưu riêng biệt theo Bảng và Loại chứng khoán (nếu trên Bảng có 
lựa chọn theo loại chứng khoán)
A. Thông tin thị trường
Tùy chọn thị trường tại phần đầu bảng giá

● Tùy chọn hiển thị biểu đồ: Bật/tắt biểu đồ 
mini thể hiện xu hướng giá.

● Tùy chọn hiển thị trạng thái: Bật/tắt trạng 
thái tăng/giảm/đứng giá của từng mã.

● Danh sách chỉ số: Chọn các mã chỉ số như 
VN-Index, HNX-Index để hiển thị.

● Nút sắp xếp (Sort): Sắp xếp danh sách mã 
theo thứ tự A–Z hoặc Z–A.

● Nút đặt lại (Reset): Đặt lại tất cả thiết lập về 
trạng thái ban đầu

● Nút lưu (Save): Lưu lại các tùy chỉnh giao diện 
và mã hiển thị.



rpsoft.com.vn

Thiết lập

Các cấu hình này sẽ được lưu riêng biệt theo Bảng và Loại chứng khoán (nếu trên Bảng có 
lựa chọn theo loại chứng khoán)

B. Màu sặc sỡ
Nút màu sặc sỡ giúp hiển thị rõ biến động giá chứng khoán bằng màu sắc, giúp người dùng dễ nhận biết xu hướng mà 
không cần đọc số liệu chi tiết.
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Thiết lập

Các cấu hình này sẽ được lưu riêng biệt theo Bảng và Loại chứng khoán (nếu trên Bảng có lựa 
chọn theo loại chứng khoán)
C. Cài đặt
Chức năng Cài đặt giúp ẩn/hiện các cột biến động giá, người dùng có thể tùy chỉnh giao diện bảng giá sao cho phù hợp với 
nhu cầu theo dõi của mình.

● Hiển thị mã đặc biệt: (tick nếu muốn hiển thị chi tiết biểu đồ của mã đó tại 
màn chính)

● Loại:
○ Vô tận: Bảng chạy không giới hạn.
○ Không cuộn: Không tự cuộn, cố định.
○ Trang: Bảng giá chia thành từng trang.

● Hiển thị mã còn lại: chọn hiển thị các mã còn lại trong bảng đó 
● Tốc độ: Tốc độ chạy tự động của bảng giá (số càng lớn chạy càng nhanh).
● Bước: Số dòng trôi đi mỗi lần bảng tự động cuộn (thường để 1-2 là vừa)
● Đơn vị khối lượng: Ví dụ chọn "10" sẽ hiển thị khối lượng chia cho 10 để 

bảng gọn hơn.
● Đặt Lại: Reset về mặc định
● Lưu: Lưu các tùy chọn đã chỉnh sửa.
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Thiết lập

Các cấu hình này sẽ được lưu riêng biệt theo Bảng và Loại chứng khoán (nếu trên Bảng có lựa 
chọn theo loại chứng khoán)
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Thông tin chi tiết các trường có trong cài đặt

TC Hiển thị cột giá Tham chiếu (giá đóng cửa phiên trước đó, làm chuẩn so sánh hôm nay).

Trần Hiển thị cột giá Trần (giá cao nhất cổ phiếu có thể đạt trong ngày).

Sàn Hiển thị cột giá Sàn (giá thấp nhất cổ phiếu có thể giảm trong ngày).

Mã (TC) Hiển thị mã chứng khoán (ví dụ: VNM, VIC, HPG...).

Room Room còn lại

TB Giá trung bình.

Dư mua (Tổng) Tổng khối lượng mua tại các mức giá.

Dư mua (KL [1,2,3…]) Khối lượng lệnh mua giá KL [1,2,3…]

Dư mua (G [1,2,3…]) Giá đặt mua thứ G[1,2,3…]

Khớp (Mã) Hiển thị mã chứng khoán.

Khớp (Giá) Giá khớp hiện tại.

Khớp (+/-) Mức tăng/giảm so với giá tham chiếu (TC).

Thiết lập
C. Cài đặt
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Thiết lập
C. Cài đặt

Thông tin chi tiết các trường có trong cài đặt

Khớp (%) Tỷ lệ phần trăm thay đổi so với giá TC.

Khớp (KL) Khối lượng cổ phiếu vừa khớp.

Dư bán (Tổng) Tổng khối lượng bán tại các mức giá.

Dư bán (KL [1,2,3…]) Khối lượng lệnh bán giá KL [1,2,3…].

Dư bán (G [1,2,3…]) Giá bán thứ G [1,2,3…]

Tổng khớp (KL) Tổng khối lượng cổ phiếu đã khớp trong ngày.

Tổng khớp (Giá trị) Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu trong ngày

Mua (Room) Room mua còn lại cho nhà đầu tư

Mua (KL) Khối lượng mua

Mua (G.Trị) Giá trị mua

NN mua (KL) Khối lượng mua của nước ngoài.

NN mua (G.Trị) Giá trị mua của nước ngoài.
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Thiết lập
C. Cài đặt

Thông tin chi tiết các trường có trong cài đặt

Bán (KL) Khối lượng bán

Bán (G.Trị) Giá trị bán

NN Bán (KL) Khối lượng bán của nước ngoài.

NN Bán (G.Trị) Giá trị bán của nước ngoài.

Giá (Mở) Giá mở cửa.

Giá (Cao) Giá cao nhất trong phiên.

Giá (Thấp) Giá thấp nhất trong phiên.

Giá (TB) Giá trung bình.
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Thiết lập
C. Cài đặt

Thông tin chi tiết các trường có trong cài đặt bảng Trái phiếu riêng lẻ

Tổ chức P.Hành Tên tổ chức phát hành sản phẩm (ví dụ: ngân hàng, công ty chứng khoán...).

Mệnh giá Giá trị danh nghĩa của mỗi đơn vị (ví dụ: 100.000 VNĐ/trái phiếu).

Kỳ hạn Thời gian từ lúc phát hành đến khi đáo hạn (ví dụ: 12 tháng).

Hạn còn (ngày) Số ngày còn lại đến ngày đáo hạn

Chào mua (Tổng) Tổng khối lượng đang đặt mua

Chào mua (KL) Khối lượng đặt mua tại các mức giá cụ thể.

Chào mua (Giá) Giá đang đặt mua tương ứng.

Giao dịch thỏa thuận (Giá khớp) Giá khớp của các lệnh thỏa thuận.

Giao dịch thỏa thuận (KL khớp) Khối lượng khớp của giao dịch thỏa thuận.

Giao dịch thỏa thuận (Giá thấp / 
KL thấp)

Mức giá hoặc khối lượng thấp nhất trong các giao dịch thỏa thuận.

Giao dịch thỏa thuận (Giá cao / 
KL cao)

Mức giá hoặc khối lượng cao nhất trong các giao dịch thỏa thuận.
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Thiết lập
C. Cài đặt

Thông tin chi tiết các trường có trong cài đặt bảng Trái phiếu riêng lẻ

Chào bán (KL) Khối lượng đang được chào bán.

Chào bán (Giá) Giá chào bán tương ứng.

Chào bán (Tổng) Tổng khối lượng bán.

Tổng giao dịch (KL) Tổng khối lượng đã giao dịch trong phiên.

Tổng giao dịch (Giá trị) Tổng giá trị giao dịch trong phiên.

Khác (Lãi suất) Lãi suất cố định hoặc thả nổi của sản phẩm.

Khác (Giá cơ bản) Giá chuẩn dùng để tính các ngưỡng biến động (nếu có).

Khác (Niêm yết) Trạng thái đã niêm yết hay chưa.

Khác (Kỳ trả lãi) Chu kỳ trả lãi (hàng tháng, hàng quý…).

Khác (Phát hành) Ngày phát hành sản phẩm.

Khác (Đáo hạn) Ngày đáo hạn (kết thúc kỳ đầu tư).
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Thiết lập
C. Cài đặt

Thông tin chi tiết các trường có trong cài đặt bảng Chỉ số

Mã (TC Mã chứng khoán (ví dụ: VNM, FPT...), có thể là mã tham chiếu.

Name Tên đầy đủ của công ty phát hành (ví dụ: Vinamilk).

Index Chỉ số liên quan đến mã (ví dụ: VN30, HNX30...).

+/- Mức tăng hoặc giảm tuyệt đối của giá so với tham chiếu.

% Mức thay đổi giá tính theo phần trăm.

KL Khối lượng giao dịch (số cổ phiếu khớp lệnh).

G.Trị Giá trị giao dịch (KL × giá), đơn vị thường là triệu hoặc tỷ đồng.

Tăng/Trần Cho biết mã đang tăng giá hoặc đã chạm trần.

TC/Ko GD Giá tham chiếu hoặc mã không có giao dịch.
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Thiết lập
C. Cài đặt

Thông tin chi tiết các trường có trong cài đặt bảng Chỉ số

Giảm/Sàn Cho biết mã đang giảm giá hoặc đã chạm sàn.

Trạng thái Trạng thái giao dịch hiện tại (ví dụ: khớp lệnh liên tục, ngừng giao dịch…).

Thỏa thuận (KL) Khối lượng giao dịch thỏa thuận.

Thỏa thuận (Giá trị) Giá trị giao dịch thỏa thuận.
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Thiết lập
Các cấu hình này sẽ được lưu riêng biệt theo Bảng và Loại chứng khoán (nếu trên Bảng có lựa chọn theo 
loại chứng khoán)

D. Cài đặt mặc định
Cài lại các tùy chọn về mặc định

Chọn giao diện Sáng/Tối.

Chọn ngôn ngữ Anh/Việt.

Hướng dẫn sử dụng và thông tin bản quyền.
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Các vùng chính của giao diện

05. Chỉ số

Hiển thị các chỉ số chứng khoán, phân ngành và 
các chỉ số thời giới được lựa chọn trong mục 
03.

06. Tìm kiếm

Nhập mã chứng khoán để tìm kiếm, thêm bớt 
trong bảng giá

07. Menu ngang 08. Menu lọc dữ liệu

Cho phép lọc theo Bảng, Thị trường, Loại chứng 
khoán, Mã cơ sở (đối với Phái sinh và Chứng quyền) 
… tùy thuộc vào loại màn hình đang xem.

Menu ngang lựa chọn các Bảng giao dịch

09. Ô di chuyển

Đối với các chức năng bảng giá có xuất hiện biểu tượng này ở 
đầu mỗi dòng, người dùng có thể bấm vào và kéo dòng đó để 
sắp xếp trực tiếp trên bảng giá. Tuy nhiên thứ tự sắp xếp này 
chỉ được lưu lại với chức năng Danh mục và với các danh mục 
do người dùng tạo.
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SÀN - F1
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Danh mục
Chức năng danh mục có 3 phần:

Thêm danh mục mới.

Sửa đổi trực tiếp danh mục.

Đổi tên danh mục.

Xóa danh mục.

A.1. Danh mục tùy chọn A.2.   Danh mục tùy chọn động

Được thêm vào bảng giá từ url như sau
https://quotes.vcbs.com.vn/k8/?portfolios
=VND,VCB,SSI,SHS,ACB,VCG 

Bảng giá sẽ tạo Danh mục đầu tư có 6 
mã như truyền vào, Các mã phân cách 
nhau bởi dấu ‘,’

Thứ tự hiển thị các mã chính là thứ tự người dùng nhập vào từ url, Danh mục này sẽ chỉ 
lưu lại lựa chọn người dùng nhập vào gần nhất

Chức năng này dùng để tích hợp với các ứng dụng khác hoặc tạo danh mục nhanh. 

Người dùng có thể di chuyển các dòng chứa mã chứng khoán ngay trên bảng giá, thứ tự 
sắp xếp sẽ được lưu lại khi người dùng mở lại.
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Danh mục
Chức năng danh mục có 3 phần:

B. Danh mục cố định
● Đây là các danh mục theo rổ chỉ số (basket) của các sở. Người dùng có thể sắp xếp bảng giá bằng cách kéo các 

dòng chứa mã nhưng các sắp xếp này không được lưu lại.

● Trong các chức năng danh mục, người dùng có thể theo dõi diễn biến của các mã trong danh mục trên các Bảng 
và lọc theo thị trường.

● Có thể chọn xem biến động giá trên các bảng:
Bảng chính, Sau giờ, Lô lẻ, Buy-in, Thỏa thuận.

● Ngoài ra, các mã trong danh mục có thể ở nhiều thị trường 
(Market) khác nhau nên người dùng có thể lọc các mã theo 
thị trường.

● Các thị trường có thể lọc gồm:
HSX, HNX, Phái sinh,UPCOM, Trái phiếu doanh nghiệp.
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Danh mục
Chức năng danh mục có 3 phần:

C. Danh mục quan trọng

● Danh mục quan trọng gồm các mã chứng khoán được tổng hợp theo các tiêu chí:
○ Được xem nhiều: Được thêm vào danh mục nhiều nhất
○ Mã mới niêm yết.
○ Mã không hưởng quyền.
○ Mã đang bị cảnh báo.
○ Mã đang bị hạn chế
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Bảng giá theo bảng

Thị trường - Bảng chính - G1

Cho phép người dùng xem bảng giá Chính (Main Board) của các thị trường (Market) như sau:

● Tất cả (Không lọc)
● Thị trường HSX (STO)
● Thị trường HNX (STX)
● Thị trường Phái sinh (Có thể chọn Bảng Phái sinh từ 

tab Phái sinh bên cạnh tab Thị trường)
● Thị trường UPCOM (UPX)\
● Thị trường TPDN
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Bảng giá theo bảng

Bảng lô lẻ - G4

Cho phép người dùng xem bảng lô lẻ của các thị trường sau:

● Thị trường HSX (STO)
● Thị trường HNX (STX)
● Thị trường UPCOM (UPX)
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Bảng giá theo bảng

Bảng Buyin - G3

Hiện tại bảng này chưa được sử dụng
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Bảng giá theo bảng

Bảng sau giờ - PLO - G7

Bảng giao dịch sau giờ của Thị trường HNX.
Giá khớp lệnh của bảng PLO sẽ được cập nhật trong 5 phút cuối phiên ATC để người dùng theo dõi được giá của bảng này.
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Bảng giá theo bảng

Bảng thỏa thuận

Phần mềm cho phép xem giao dịch trên tất cả các bảng thỏa thuận cùng 1 lúc như:

● Bảng thỏa thuận chính
● Bảng thỏa thuận lô lẻ
● Bảng thỏa thuận Chính sau giờ
● Bảng thỏa thuận lô lẻ sau giờ

Người dùng có thể sử dụng mũi tên như trong hình để chuyển qua lại giữa bảng thỏa thuận chẵn lô và lô lẻ như hình 
dưới đây:



rpsoft.com.vn

Chức năng thống kê
Cho phép người dùng theo dõi bảng giá top100 các mã cổ phiếu sắp xếp theo thời gian thực của bảng chính.
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Chức năng thống kê

Người dùng có thể theo dõi top100 các mã cổ phiếu trên các thị trường như HNX, HSX, UPCOM hay gộp cả 3 thị trường.

Chức năng này cho phép theo dõi top100 tăng/giảm theo các tiêu chí sau:

● Giá thay đổi (change)
● Biến động giá (swing)
● Khối lượng
● Giá trị
● Nước ngoài mua
● Nước ngoài bán
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Bảng giá theo phân ngành

Có thể chọn các ngành cấp 1, 2, 3
Xem trên các bảng: Bảng chính, Lô lẻ, thỏa thuận, Sau giờ, Buyin
Xem trên các thị trường HNX, HSX, UPCOM hoặc tất cả
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Bảng chỉ số

Cho phép theo dõi chỉ số dạng bảng
Có thể lựa chọn xem chỉ số theo thị trường
Có thể lọc theo loại chỉ số: Chỉ số. Chỉ số ngành, Forex, Tiền ảo, Chỉ số ngành…
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - F2
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Giao diện tổng quan

Thông tin chi tiết của 
mã 

Thanh công cụ cho 
biểu đồ

Thanh điều khiển 
chính cho biểu đồ

Cấu hình biểu 
đồ
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Cấu hình biểu đồ
Mô tả chức năng: 
Các trang biểu đồ Cho phép chuyển 
nhanh giữa các biểu đồ bằng cách nhấn 
vào tên trang, hỗ trợ theo dõi và so sánh 
dữ liệu dễ dàng.

Mô tả chức năng: 
Quản Lý Trang: Mở trình quản lý để 
xem danh sách các trang đã tạo, cho 
phép bạn đổi tên hoặc xóa những 
trang không còn sử dụng.

Mô tả chức năng: 

Thêm Trang Mới: Tạo một trang làm việc mới 
dựa trên các mẫu bố cục có sẵn, giúp bạn bắt 
đầu nhanh chóng với không gian làm việc riêng.

Mô tả chức năng: 
Thêm Biểu Đồ: Thêm một biểu đồ mới vào trang 
hiện tại để trực quan hóa dữ liệu theo nhu cầu theo 
dõi hoặc phân tích.

Mô tả chức năng: 
Ẩn Công Cụ Bên Trái: Thu gọn thanh công cụ nằm 
ở bên trái màn hình để mở rộng không gian hiển thị 
cho biểu đồ.

Mô tả chức năng: 
Đặt Lại Trang Mặc Định: Khôi phục bố 
cục của trang về trạng thái ban đầu như 
lúc mới tạo, xóa các thay đổi đã thực hiện.
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Thanh điều khiển chính cho biểu đồ

Mô tả chức năng: 
VNINDEX: Mã chỉ số hoặc cổ phiếu 
đang được hiển thị.

Mô tả chức năng: 
D: Chọn khung thời gian hiển 
thị dữ liệu mặc định sẽ có 
khung (Ngày, Tuần,
Tháng) tùy mã sẽ có khung giờ 
và phút.

Mô tả chức năng: 
Biểu tượng hình nến: Loại 
biểu đồ hiển thị: nến Nhật, 
đường, vùng, cột…

Mô tả chức năng: 

➕ So sánh: Thêm một 
mã khác để so sánh cùng 
biểu đồ hiện tại.

Mô tả chức năng: 

ƒx Các chỉ báo: Mở danh sách 
chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, 
MA, Bollinger, Bands…

Mô tả chức năng: 

↶ ↷ (Hoàn tác / Làm lại): Cho 
phép undo/redo thao tác trên biểu 
đồ như thêm chỉ báo, vẽ 
trendline…

Mô tả chức năng: 

Template: Lưu hoặc chọn bộ chỉ 
báo đã cài sẵn.

Mô tả chức năng: 

Biểu đồ: Quản lý các biểu đồ đang mở, 
chuyển nhanh giữa chúng.
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Thanh công cụ cho biểu đồ
Chọn con trỏ – Thay đổi kiểu con trỏ (dấu cộng, mũi tên...) để 
thao tác chính xác trên biểu đồ.

Vẽ đường xu hướng – Vẽ các đường hỗ trợ, kháng cự, kênh giá 
để phân tích xu hướng thị trường.

Công cụ Fibonacci – Vẽ các mức Fibonacci để dự đoán vùng đảo 
chiều hoặc tiếp diễn xu hướng.

Bút vẽ tay – Vẽ tay tự do lên biểu đồ, thích hợp để đánh dấu 
nhanh hoặc ghi chú hình ảnh.

Thêm văn bản – Gõ và hiển thị chữ trực tiếp trên biểu đồ để lưu 
lại ý tưởng hoặc phân tích.

Hình vẽ kỹ thuật – Vẽ mũi tên, cung tròn, đường cong… để minh 
họa mô hình hoặc chuyển động giá.

Vẽ mô hình sóng/đoạn cong – Vẽ đường cong hoặc mô hình 
sóng Elliott để phân tích hành vi giá.

Biểu tượng cảm xúc – Thêm icon như mặt cười, tick, dấu X… để 
đánh dấu các điểm đáng chú ý.

Thước đo – Đo chính xác khoảng thời gian và biến động giá giữa 
hai điểm (số ngày, % thay đổi...).

Kính lúp – Phóng to khu vực nhỏ trên biểu đồ để xem rõ chi tiết 
từng nến hoặc vùng giá.

Nam châm (Hút vào giá) – Bật/tắt chế độ tự động gắn các công cụ vẽ vào 
điểm mở/cao/thấp/đóng của nến gần nhất.

Khóa vẽ (Khóa công cụ) – Ngăn việc vô tình chỉnh sửa công cụ đã vẽ (khóa 
vị trí và kích thước).

Khóa toàn bộ (Khóa tất cả) – Khóa tất cả các đối tượng trên biểu đồ để 
không bị di chuyển hay thay đổi.

Ẩn/Hiện công cụ vẽ – Ẩn hoặc hiển thị tất cả các công cụ vẽ đã thêm trên 
biểu đồ.

Thùng rác (Xóa) – Xóa tất cả công cụ vẽ và chú thích trên biểu đồ hiện tại.

Quản lý lớp vẽ – Mở bảng quản lý các lớp công cụ vẽ, cho phép chỉnh sửa, 
sắp xếp hoặc ẩn/hiện từng đối tượng riêng biệt.
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Thông tin chi tiết của mã

Mô tả chức năng: 
Tìm kiếm theo mã Cho phép nhập mã 
để tìm kiếm và hiển thị chi tiết về biến 
động giá, hỗ trợ người dùng nắm bắt 
thông tin cập nhật một cách thuận tiện 
và nhanh chóng.

Mô tả chức năng: 
Xem theo danh mục Cho phép người 
dùng duyệt và xem thông tin giá, dữ liệu 
theo từng nhóm danh mục cụ thể, giúp dễ 
dàng theo dõi và so sánh các mục cùng 
loại.

Mô tả chức năng: 
Xem thông tin mã nhất định Cho phép 
nhập mã cụ thể để tra cứu và hiển thị chi 
tiết dữ liệu hoặc biến động giá của mục đó 
nhanh chóng và chính xác.

Mô tả chức năng: 
Chọn xem chi tiết giá biến động hoặc xem biểu đồ nhỏ Cho 
phép người dùng chọn giữa việc xem chi tiết biến động giá theo 
thời gian hoặc hiển thị biểu đồ thu nhỏ để theo dõi nhanh xu hướng.
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LỊCH SỬ - F3
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Giao diện tổng quan
Mô tả chức năng: 
Ô tìm kiếm "Mã chứng khoán". Cho phép 
nhập mã cổ phiếu, chỉ số hoặc tài sản để 
hiển thị dữ liệu liên quan

Mô tả chức năng: 

Dịch dữ liệu về ngày trước đó (trước mốc 
đang chọn) hoặc Dịch dữ liệu sang ngày 
tiếp theo (sau mốc đang chọn).

Chọn ngày (ví dụ: 
15-05-2005). Cho phép người 
dùng chọn mốc thời gian để 
xem dữ liệu tại ngày đó.
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TỔNG QUAN - F4
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Thông tin tổng quan

● Dữ liệu mặc định được lấy vào ngày hôm nay, có thể chọn ngày trong quá 
khứ hoặc 1 khung thời gian tùy theo mỗi chức năng. Đối với dữ liệu hôm 
nay làm mới định kỳ mỗi 1 phút kể từ lần làm mới trước đó hoặc khi tự nhấn 
nút làm mới.

● Có thể tùy ý điều chỉnh giao diện: kéo thả, thêm bớt,... và giao diện sẽ lưu 
Cache theo trình duyệt.

1. Thanh khoản.
2. Độ rộng thị trường.
3. Tổng quan ngành.
4. Đóng góp ngành
5. Biểu đồ nhiệt.
6. Top đóng góp.
7. Top giao dịch đột biến.
8. Top vượt đỉnh.
9. Top phá đáy.

10. Top hiệu quả T3.

Bao gồm 10 chức năng mới:
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Giao diện chính
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Giao diện chính

Các chức năng chính

● Thêm 1 chức năng mới vào giao diện chính:

1. Thêm mới trên thanh tiêu đề chung

2. Thêm mới trong từng giao diện con

Sau khi chọn thêm mới bạn sẽ được kéo giao diện trên 
màn hình sau đó cần click vào 1 vùng bất kỳ trên màn 
hình để thả giao diện xuống (Vùng thả giao diện sẽ có 
viền màu cam).

● Đặt lại giao diện mặc định.
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Giao diện con

Các nút chức năng chính:
● Đỏ: Làm mới.
● Vàng: Thêm 1 giao diện chức năng 

nữa vào trong giao diện hiện tại.
● Xanh: Phóng to - Thu nhỏ.
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Giao diện con

Các bộ lọc mỗi giao diện con(Không phải chức nào cũng có đầy đủ các bộ lọc này):

●        Cho phép mở chi tiết khớp lệnh hoặc phân tích kỹ thuật mã đang theo dõi.

●                    Khung thời gian theo dõi: Ngày, Tuần, Tháng, Năm.

●                        Chọn ngày để áp dụng cho khung. 
Ví dụ: khung Tuần thì dữ liệu sẽ hiển thị từ đầu tiện tới ngày được chọn.

●                             Chọn loại dữ liệu(Với mỗi chức năng sẽ có các lựa chọn khác nhau).

●                          Ô tìm kiếm, có thể nhập mã chứng khoán, rổ chỉ số, mã ngành và không bao gồm dữ liệu thế 
giới(Tùy theo chức năng mà cho phép để trống ô tìm mã).
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Thanh khoản

Đồ thị thể hiện thanh khoản trên thị trường, được tính theo giá trị 
giao dịch trên các sàn (hoặc rổ chỉ số). Biểu đồ gồm 2 vùng dữ 
liệu (cộng lũy tiến): 

● Vùng màu xám là giá trị giao dịch của phiên giao dịch liền 
trước tại các mốc thời gian trong phiên giao dịch. 

● Vùng màu cam là giá trị giao dịch của phiên giao dịch hiện 
tại ở các mốc thời gian trong phiên giao dịch. Vùng màu 
cam lớn hơn vùng màu xám cho thấy tại thời điểm đó, thị 
trường đang được giao dịch thực tế nhiều hơn so với phiên 
giao dịch liền trước và ngược lại.

● Tùy theo khung thời gian mà các mốc trong đồ thị cũng thay 
đổi:
Ngày: các giờ trong ngày.
Tháng: các ngày trong tháng.
Năm: các tháng trong năm.
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Thanh khoản

Đối với khung ngày sẽ có các mục: Giá trị GD, Khối lượng GD.
Đối với các khung còn lại: Giá trị GD, Khối lượng GD, Giá trị/Khối 
lượng nước ngoài mua/bán, Giá trị/Khối lượng tự doanh mua/bán, 
Giá trị/Khối lượng nước ngoài mua ròng, Giá trị/Khối lượng tự 
doanh mua ròng.
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Thanh khoản

*Khi chọn dữ liệu ròng, giao diện sẽ thay đổi thành như sau:
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Độ rộng thị trường

Đồ thị thể hiện tương quan tỷ lệ số mã tăng giá, đứng giá, giảm giá 
theo rổ chỉ số (chỉ số và ngành) trong phiên giao dịch.

Đồ thị này cho phép theo dõi biến động giá của các cổ phiếu trên thị 
trường một cách tổng quan.

Cách tính:

Tỷ lệ (%) = (Số mã loại X / Tổng số mã được giao dịch) × 100

Ô tìm kiếm có thể nhập rổ chỉ số, mã ngành và không bao gồm 
dữ liệu thế giới.
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Tổng quan ngành

Biến động tăng/giảm của ngành(%) theo khung thời gian
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Đóng góp theo ngành

Theo dõi đóng góp theo các ngành đối với từng rổ chỉ số.

Ô tìm kiếm có thể nhập rổ chỉ số và không bao gồm dữ liệu 
thế giới.
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Biểu đồ nhiệt

Bản đồ nhiệt thị trường cung cấp góc nhìn tổng quan về diễn 
biến giao dịch của các cổ phiếu được phân loại theo các tiêu 
chí gồm nhóm ngành, vốn hóa, giá trị giao dịch của khối 
ngoại và phần trăm tăng giảm của các cổ phiếu. Mỗi khối nhỏ 
đại diện cho một cổ phiếu, các khối lớn được phân loại theo 
nhóm ngành. Kích thước của khối càng lớn thể hiện nhóm 
ngành hoặc cổ phiếu đó có đóng góp lớn tới mức độ biến 
động của thị trường.

Đối với khung ngày sẽ có các mục: Giá trị GD, Khối lượng 
GD.
Đối với các khung còn lại: Giá trị GD, Khối lượng GD, Giá 
trị/Khối lượng nước ngoài mua/bán, Giá trị/Khối lượng tự 
doanh mua/bán, Giá trị/Khối lượng nước ngoài mua ròng, Giá 
trị/Khối lượng tự doanh mua ròng.

Ô tìm kiếm có thể nhập mã chứng khoán, rổ chỉ số, mã 
ngành và không bao gồm dữ liệu thế giới. Có thể để trống, 
để trống tương đương với tất cả mã chứng khoán.
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Top đóng góp

Đồ thị thể hiện top các mã cổ phiếu có mức đóng góp lớn nhất vào 
số điểm tăng/giảm của các chỉ số VN-Index/VN30, HNX Index….

Trong đó, các cột màu xanh ở phía bên trái thể hiện 30 cổ phiếu có 
số điểm đóng góp lớn nhất vào chiều tăng của thị trường trong 
khung thời gian được lựa chọn. Ở phía bên phải, các cột màu đỏ thể 
hiện 30 cổ phiếu có số điểm đóng góp lớn nhất vào chiều giảm của 
thị trường trong khung thời gian được lựa chọn

Cách tính: 
Ví dụ với chỉ số VN30:

Đóng góp điểm vào chỉ số: (Giá khớp (đóng cửa) - giá tc) * khối 
lượng cổ phiếu lưu hành / Mẫu số chỉ số VN30  

Ô tìm kiếm có thể nhập rổ chỉ số, mã ngành và không bao 
gồm dữ liệu thế giới.
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Top đóng góp

Bảng thể hiện top 10 mã có giao dịch đột biến, cụ thể là có tỷ lệ đột 
biến cao nhất, có đủ 20 phiên gần nhất và khối lượng giao dịch trung 
bình lớn hơn 1.000.000.
Tỷ lệ đột biến = Trung bình khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất / 
Trung bình khối lượng giao dịch 20 phiên gần nhất.

Tại cột phiên có thể thay đổi hiển thị giữa 5 phiên và 20 phiên.
Tại cột 20 phiên có thể thay đổi giữa: Nước ngoài mua/bán 20 phiên 
và Tự doanh mua/bán 20 phiên.

Ô tìm kiếm, có thể nhập rổ chỉ số, mã ngành và không bao gồm dữ 
liệu thế giới. Có thể để trống, để trống tương đương với tất cả mã 
chứng khoán.
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Top vượt đỉnh/phá đáy

Ô tìm kiếm, có thể nhập rổ chỉ số, mã ngành và không bao gồm dữ 
liệu thế giới. Có thể để trống, để trống tương đương với tất cả mã 
chứng khoán.

Bảng thể hiện top 10 mã có giá vượt đỉnh/ phá đáy so với 1 năm 
tính từ thời điểm hiện tại, có đủ 20 phiên gần nhất và khối lượng 
giao dịch trung bình lớn hơn 1.000.000.
Cột khối lượng, giá trị có thể thay đổi giữa Nước ngoài mua/ bán 
và Tự doanh mua/ bán.
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Top hiệu quả T3

Ô tìm kiếm, có thể nhập rổ chỉ số, mã ngành và không bao gồm dữ 
liệu thế giới. Có thể để trống, để trống tương đương với tất cả mã 
chứng khoán.

Bảng thể hiện top 10 mã có tỷ lệ thay đổi giá trong 3 phiên ngày tốt 
nhất và thanh khoản tốt trong 20 phiên gần nhất, có đủ 20 phiên gần 
nhất và khối lượng giao dịch trung bình lớn hơn 1.000.000.

Cột khối lượng, giá trị có thể thay đổi giữa Nước ngoài mua/ bán và 
Tự doanh mua/ bán.
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